
Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 
 

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật 

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu 

- Tên gói thầu: Mua sắm văn phòng phẩm, vật tư, vật dụng văn phòng cho 

các khoa, phòng thuộc Trung tâm y tế Quảng Hoà 

- Chủ đầu tư: Trung tâm y tế Quảng Hòa 

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước cấp năm 2025 và Nguồn thu sự nghiệp 

của đơn vị 

- Địa điểm thực hiện: Tại Trung tâm y tế Quảng Hòa 

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 11 năm 2025 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh, qua mạng 

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng 

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật 

Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ liên quan. Hàng hóa, dịch 

vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:  

Hạng 
mục số 

Tên hàng hóa/dịch 
vụ liên quan 

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn 

1 Giấy A5 

Giấy A5 định lượng 70gsm, độ trắng 92 ISO. Kích thước: 

210x297mm. Bảo quản: Nhiệt độ: 10 ~ 55º C. Độ ẩm: 55 ~ 

95% RH.Mặt giấy láng mịn có thể in mà không bị nhăn và 

lem mực. Độ trắng cao, hình ảnh in đẹp với độ tương phản 

và rõ nét cao.Giấy có khả năng in tốt được cả hai mặt. Độ 

bụi thấp của giấy  giúp bảo vệ các thiết bị văn phòng cũng 

như sức khỏe người dùng. Thích hợp với tất cả các loại 

Máy in phun, Máy in Laser, Máy Fax , Máy Photocopy.... 

2 Giấy A4 

Giấy A4 Định lượng 70gsm, độ trắng 92 ISO.   Khổ giấy in 

A4 kích thước: 297mm x 210mm,   Bảo quản: Nhiệt độ: 10 

~ 55º C. Độ ẩm: 55 ~ 95% RH. Mặt giấy láng mịn có thể in 

mà không bị nhăn và lem mực. Độ trắng cao, hình ảnh in 

đẹp với độ tương phản và rõ nét cao.     Giấy có khả năng 

in tốt được cả hai mặt. Độ bụi thấp của giấy  giúp bảo vệ 

các thiết bị văn phòng cũng như sức khỏe người dùng.                                                                           

Thích hợp với tất cả các loại Máy in phun, Máy in Laser, 

Máy Fax , Máy Photocopy.... 

3 Giấy A4 bìa màu     

- Đơn vị tính: Ream   

- Kích thước: 210 x 297mm        

- Định lượng: 160                    

- Đóng gói: 100 tờ/xúc               

- Màu sắc: Xanh biển, Cốm, Hồng, Vàng, Trắng    

- Công dụng: Bìa màu loại đẹp dùng để đóng hồ sơ, tài 

liệu, thiết kế, trang trí. 



4 Giấy vệ sinh 

- Giất vệ sinh không lõi (1 dây/ 10 cuộn)            - Được sản 

xuất từ bột giấy nguyên chất nhập khẩu 100% trắng tự 

nhiên, mềm, mịn và dai, không có hoá chất tẩy trắng gây 

độc hại giúp an toàn với sức khoẻ người tiêu dùng      

- Giấy được sản từ bột giấy nguyên chất. 

- Có độ trắng cao, mềm mịn và dễ tan trong nước 

5 Giấy nhớ phân trang 

- Độ bền màu cao, lâu phai.                                                     

- Kích thước 50 x 15 mm                                                     - 

Bề mặt nhám, bám mực tốt 

6 Giấy nhớ 3x3 

Giấy nhớ 3x3                                         

 - Kích thước: 3x3 cm 

 - Quy cách 12 tệp/cọc 

 - Màu sắc Vàng 

7 Bút dạ kính 

-Bút được thiết kế 2 đầu linh hoạt, đa năng.                 

-Đầu nhỏ có thể sử dụng để viết, đầu lớn có thể sử dụng để 

đánh dấu. 

-Đầu bút viết êm ái, trơn tru và không lem. 

-Bút có độ bền cao. 

-Không thể xóa, không lo bị phai mờ. 

8 Bút bi 

Đường kính viên bi 0.7 mm 

Đóng gói: 20 cây / hộp 

Trọng lượng 11 gram Bút bi dạng bấm khế, có grip. 

- Độ dài viết được: 1.500-2.000m 

9 Bút bi 

Đường kính viên bi 0.7 mm 

Đóng gói 20 cây / hộp 

Trọng lượng 11 gram Bút bi dạng bấm khế, có grip. 

- Độ dài viết được: 1.500-2.000m 

10 Bút bi 

Bút bi màu đỏ                                               

- Bút có thiết kế đơn giản, thân tròn, dễ cầm nắm. Thân bút 

nhựa trong. 

- Đầu bi: 0.8 mm 

- Thân bút thanh mảnh cơ chế bấm khế tiện dụng phù hợp 

cho mọi người. 

- Thay ruột khi hết mực. 

- Đóng gói:  20 cây / hộp 

- Trọng lượng: 9 gram 

11 Bút xóa 
- Dung tích: 12ml , hình dáng: thân dẹp, 10 cây/hộp, trọng 

lượng 34 gram 

12 Bàn dập ghim 10 

- Dập ghim số 10.  Dập ghim được thiết kế nhỏ gọn, tiện 

lợi, với khả năng bấm kim số 10. 

- Kích thước: 115 x 50 x 20 mm 

- Trọng lượng: 70 g 

- Khả năng bấm: Kim số 10 

- Chất liệu: Nhựa cao cấp 

13 Thước kẻ 30cm 
- Chất liệu: mica cứng, trong suốt. Thước dài 30cm, có 

điền đầy đủ thông số chi tiết. 

14 Bút lông bảng 

- Bút được sản xuất theo công nghệ hiện đại. 

- Viết tốt, trơn, êm trên bảng trắng, thủy tinh và những bề 

mặt nhẵn bóng. 



- Bề rộng nét viết 2.5mm. 

- Sử dụng mực mới, tốt, màu mực đậm, tươi sáng, dễ dàng 

xóa sạch ngay cả khi viết trên bảng lâu, không để lại bóng 

mực sau khi lau bảng và các bề mặt nhẵn bóng. 

- Bơm mực dễ dàng, bao bì được thiết kế thuận tiện cho 

việc nhận dạng màu mực khi trưng bày. 

- Mực không độc hại, đạt tiêu chuẩn an toàn quốc tế. 

15 Nước xả làm mềm vải 

- Dung tích: 3kg/can - Thùng 4 can 

- Hạt lưu hương thơm lâu hơn 

- Với công nghệ lưu hương, giúp áo quần bạn luôn thơm 

tho suốt cả ngày 

16 Nước giặt 

Nước giặt chai 2,7kg Nước giặt cửa trên 2.7 kg kiểu dáng 

nhỏ gọn tiện lợi. 

Sức mạnh 3X xoáy tan hoàn toàn vết bẩn cho quần áo trắng 

sạch. 

Sử dụng công nghệ tiên tiến giúp giữ hương thơm lâu dài 

cho bạn tự tin diện trang phục. 

Ít sủi bọt cho máy giặt hoạt động nhẹ nhàng, tiết kiệm điện 

năng 

17 Bột giặt 

Công dụng  

Xoáy bay vết bẩn cứng đầu chỉ sau 1 lần giặt cho quần áo 

trắng sạch tinh tươm và lưu lại hương thơm tươi mát dài 

lâu 

Mùi hương  

Comfort tinh dầu thơm nồng nàn 

Sử dụng cho  

Giặt tay, giặt máy cửa trên 

Chứng nhận  

Bệnh viện da liễu trung ương thử nghiệm và chứng nhận 

nhẹ nhàng với da tay 

Khuyên dùng  

Trong quá trình giặt máy cửa trên. Nếu giặt không sạch hết 

bọt, cặn bọt sẽ bám lại trong lồng máy giặt, lâu ngày sẽ gây 

hư máy giặt. Vì vậy để đạt hiệu quả giặt tốt nhất bạn hãy 

nhớ luôn sử dụng bột giặt được thiết kế dành riêng cho 

máy giặt 

Khối lượng  

3.9kg 

18 xà bông cục 
Lifebuoy xà bông cục bảo vệ vượt trội 90g/72 bánh hoặc 

tương đương 

19 
Khăn Mặt  
 

- Chất liệu: Sợi Cotton chất liệu cao cấp, phù hợp với cả da 

nhạy cảm. 

- Sản phẩm được sản xuất tại việt nam, an toàn cho người 

sử dụng. 

- Kích Thước (Xấp xỉ): 48 x 28 cm 

20 Khăn Lau Tay  

Khăn Lau Tay  

- Kích thước: 25*25cm  

Màu Trắng 



21 Cọ cước nhựa/ Cọ tròn 

Cọ cước nhựa/ Cọ tròn - Chổi cọ vệ sinh                                                                                    

Chất liệu nhựa cứng tổng hợp, thiết kế dễ dàng thuận tiện 

cho người sử dụng. 

22 Ghim cài C62 

Ghim cài (chữ A) được làm bằng chất liệu kim loại cao 

cấp, không gỉ, sáng bóng. Sản phẩm được thiết kế bền 

chắc, an toàn cho người sử dụng. 10 hộp bé/ hộp to. 

23 
Túi lưu hồ sơ trung A / 

Túi khuy 

Túi lưu hồ sơ trung A / Túi khuy                                                    

- Kích thước 23.2 x 32.5cm                                              - 

Nhựa PP không độc  

- Đường hàn chắc chắn 

- Nút có độ bền cao 

24 Túi lưu hồ sơ F loại 1 

Túi lưu hồ sơ F loại 1                                                                    

- Túi cúc bấm 1 khuy TL108                                              -  

Khổ F dày : Kích thước 25.2 x 35.5cm                                         

- Nhựa PP không độc  

- Đường hàn chắc chắn 

- Nút có độ bền cao 

25 Hộp dấu Màu đỏ 

- Khay mực dấu  

- KT: 138x88x26 mm được thiết kế với kiểu dáng nhỏ gọn, 

tiện dụng.  

- Sản phẩm có thể dùng cho con dấu tròn, chữ nhật. - Hộp 

nhỏ có nắp đậy giữ mực không bị bay hơi. 

26 Túi nilon trắng 1kg 
Túi nilon trắng 1kg  

Kích thước (Xấp xỉ):19*30cm 

27 Vở 120 trang 

Vở 120 trang                                                      

 - Kích thước: 179x252mm.  

 - Số Trang: 120 trang.  

 - Định lượng: 58 =>65gsm.  

28 Chổi chít 

Chất liệu : Sử dụng bông và thân của cây lau 

Chổi bông cỏ, chổi chít quét nhà được làm bằng sợi bông 

cỏ kết dày, bền, đẹp và không rụng bông . 

Thành phần: Lưỡi 100% bông cỏ, thân cây làm từ thân cây 

bông cỏ, buộc kẽm rất chắn chắn 

29 Chổi tre/Chổi rễ 
Chất liệu: Sử dụng tre, rễ tự nhiên, dễ dàng sử dụng. 

Kích thước (Xấp xỉ): Cán ngắn 40x65cm 

30 Chổi xương cá 

Chổi xương cá                                                                           

- Cán inox                                                                            - 

Lông chổi bằng sợi nhựa cứng, chổi có thể tháo ráp gọn 

gàng, có móc treo 

- Kích thước: 130 x 36 cm 

31 Bàn chải nhựa 

Bàn chải nhựa                                                                        

- Cán dài có tay cầm bằng nhựa 

- Bàn chải được làm từ chất liệu nhựa bền và chắc chắn, 

không dễ gãy 

- Lông bàn chải cứng, chống mài mòn g khi giặt chải vệ 

sinh. 

- Bàn chải được thiết kế tay cầm nhựa dài chắc chắn, dễ 

cầm nắm 

- Có lỗ treo, có thể treo nó trong phòng tắm, nhà bếp hoặc 



phòng giặt. 
 

32 
Chổi quét trần - lau 

mạng nhện 

Chổi quét trần - lau mạng nhện                                          -  

Đầu ổng chổi làm bằng cước mềm mượt hình cong, đầu 

ống nối làm bằng nhựa cao cấp chịu lực tốt 

33 Chiếu nhựa 

Chiếu nhựa                                                                              

- Chiếu chất liệu nhựa tổng hợp ra đời với ưu điểm nổi bật: 

Sợi chiếu nhỏ, rất dai và mềm mại 

Không xổ lông 

Rất thoáng khí 

Đặc biệt chiếu không bị ẩm mốc 

Vệ sinh dễ dàng, có thể dùng rẻ ẩm lau hoặc nếu giặt thì rất 

nhanh khô 

Kích thước: 0.9m x 2m( kích thước chiều dài dao động 

2cm) 

34 Kẹp bướm / Kẹp clip 

Kẹp bướm/Kẹp clip bằng sắt 25mm đen                                         

-  Kẹp clip 25mm đen                                                          - 

Chất liệu: Sắt cao cấp  cứng và bền chắc.                        - 

Bề mặt được phủ một lớp sơn gia nhiệt  khó bong tróc                                                                                       

-  Kích thước: 25 mm 

35 Kẹp bướm / Kẹp clip 

Kẹp bướm/Kẹp clip bằng sắt 32mm đen                                                   

- Kẹp clip 32mm đen                                                                   

- Chất liệu: Sắt cao cấp  cứng và bền chắc.                          - 

Bề mặt được phủ một lớp sơn gia nhiệt khó bong tróc                                                                                           

-  Kích thước: 32 mm 

36 Kẹp bướm / Kẹp clip 

Kẹp bướm/Kẹp clip bằng sắt 41mm đen                                                               

- Kẹp clip 41mm đen                                                   - Chất 

liệu: Sắt cao cấp cứng và bền chắc.                          - Bề 

mặt được phủ một lớp sơn gia nhiệt  khó bong tróc.                                                                                      

-  Kích thước: 41 mm 

37 Kẹp bướm / Kẹp clip 

Kẹp bướm / Kẹp clip bằng sắt 51mm đen                                                                                                

- Chất liệu: Sắt cao cấp cứng và bền chắc.                                   

- Bề mặt được phủ một lớp sơn gia nhiệt  khó bong tróc                                                                                          

-  Kích thước: 51 mm 

38 Tẩy Javen 

Tẩy Javen 1000ml / Nước tẩy quần áo Javen có công dụng 

tẩy trắng, diệt khuẩn, làm sạch, khử mùi hôi, đánh bật các 

vết bẩn, vết ố của nước trái cây, nước tương, cà phê, trà và 

màu mực trên các đồ dùng bằng vải trắng như quần áo, 

drap giường, khăn,… Đặc biệt, nước tẩy Javel còn có khả 

năng tẩy rửa các loại đồ dùng bằng sứ, đồ nhựa, vật dụng 

trong phòng tắm, bồn tắm, sàn nhà và văn phòng.Dung 

tích: 1000 ml 

39 Nước lau sàn 

Sử dụng Nước lau sàn giúp cho sàn nhà của bạn sạch bóng đến 

kỳ lạ, làm sạch không khí,  diệt vi khuẩn hữu hiệu, giúp bảo vệ 

sức khỏe cho cả gia đình, mang lại hương thơm tươi mát. 

Khối lượng tịnh: 980g 

Thành phần: Nước, Alcohol ethoxylate, Polymer, Polyquart 

149A, Triethanolamine, 

Methynchloroisothiazolinone/Methyliso-thiazolionone, hương 

liệu, màu. 

Có các hương: Xả chanh, hương hoa ly, hương quế 



40 Nước lau kính 

 Nước lau kính 500ml(495g)X12                                                           

- Giúp bạn làm sạch bóng, trong suốt cực nhanh các loại bề 

mặt kính, pha lê, men, sứ, ... 

- Giúp bảo vệ, hạn chế vết trầy xước, khử mùi tanh và 

chống bám bụi trở lại. 

- Mỗi lần sử dụng chỉ cần một lượng nhỏ, tiết kiệm chi phí 

cho cả gia đình. 

- Thiết kế chai có nắp đậy tiện dụng. 

41 Tẩy 

Tẩy hồng 960ml ( 12 chai/ thùng)                            

- Diệt trùng hiệu quả, loại bỏ vết bẩn cứng đầu, tẩy vết ố 

vàng, vi trùng và các mùi hôi bám trong toilet, giúp cho 

toilet nhà bạn luôn sạch sẽ, đảm bảo sức khỏe. 

42 

Bột thông cống sinh 

học thông tắc cống, 

đường ống bồn rửa bát, 

rửa mặt 

Bột thông cống sinh học thông tắc cống, đường ống bồn 

rửa bát, rửa mặt 

Bột thông cống sinh học với công nghệ tiên tiến kết hợp 

các thành phần hoá học chuyên dụng tạo đ phân hủy chất 

cặn cực mạnh. 

Sản phẩm ứng dụng công nghệ sinh học an toàn hiệu 

quả.Dung tích: 100g/ gói 

43 Găng tay cao su 

Chất liệu: Cao su tổng hợp ( cao su latex chiếm 97%)                                                                                     

- Độ dài: 35cm (+-1 cm)                                                 

- Trọng lượng: 90 gam (+-3gam)  

44 Găng tay cao su 

Chất liệu: Cao su tổng hợp (cao su latex chiếm 97%)                                                                                     

- Độ dài: 32cm (+-1 cm)                                                 

- Trọng lượng: 90 gam (+-3gam)  

45 Túi rác 5kg 
Túi rác 5kg/ Túi nilon màu vàng (5kg)                              - 

Kích thước: 30x50cm (Loại 5kg)  

46 Túi rác 5kg 
Túi rác 5kg/ Túi nilon màu xanh (5kg)                                    

-  Kích thước: 30x50cm (Loại 5kg)  

47 Túi rác 10kg 
Túi rác 10kg/Túi nilon xanh (10 kg)                                       

- Kích thước: 36x66cm (Loại10 kg) 

48 Túi rác 10kg 
Túi rác 10kg/Túi nilon màu trắng (10 kg)                                                      

- Kích thước: 36x66cm (Loại10 kg) 

49 Túi rác 10kg 
Túi rác 10kg/Túi nilon vàng(10 kg)                                       

- Kích thước: 36x66cm (Loại10 kg) 

50 Túi rác 50kg 
Túi rác 50kg( 120 lít)/Dung tích 120l 

Kích thước 90x120 cm 

51 Chổi lau nhỏ 
Chổi lau nhỏ -  Cây lau nhà trợ lực vuông                              

- Thân cây inox dài 1.5m, đầu lau tự vắt vuông 

52 
Bông lau nhà/Miếng lau 

mặt chữ nhật  

Bông lau nhà/Miếng lau mặt chữ nhật  

- Dùng sử dụng thay thế cho các miếng lau loại cây lau bẹ 

san hô-cây lau sàn công nghiệp có kích thước cho từng loại 

- Bông lau san hô chữ nhật sợi siêu mịn, tổng hợp giúp hút 

sạch chất bẩn khi lau lướt qua, cho mặt sàn khô thật nhanh, 

sạch bóng. 

- Ưu điểm nổi trội nhất so với các dòng sản phẩm vệ sinh 



nhà cửa khác là sản phẩm bông lau san hô dùng cho cây lau 

công nghiệp có khả năng vệ sinh một diện tích sàn nhà 

rộng lớn với thời gian nhanh nhất. 

53 
Chổi lau nhà 360/ Chổi 

thùng 360 

Chổi lau nhà 360/ Chổi thùng 360                                                               

- Chất liệu nhựa an toàn cho sức khỏe 

- Bộ phận tạo chuyển động 360 độ siêu bền 

- Lồng vắt inox dễ làm sạch 

- Bông lau bằng sợi Microfiber thấm hút nước cực tốt 

54 Kim bấm số 10 VN 
Kim bấm số 10 VN(600h/thùng)                                                        

- Quy cách đóng gói: 20 hộp bé / 1 hộp to  

55 Pin 

- Pin tiểu đũa, dùng cho điều khiển                                

- Loại pin: Pin than                                                          

- Điện áp: 1.5V                                                                 

-  Kích thước: Pin AAA  

56 Pin 

Pin (60cái * 1hộp)                                 

- Pin đồng hồ                                                                       

- Loại pin: Pin than/ Zinc- Carbon                               

- Điện thế: 1.5 V                                                                        

- Kích thước: Pin AA                                        

57 Xô 10l 

Xô 10l                        

- Kích thước: 27.5 x 25.5 x 24.5 CM 

– Chất liệu nhựa PP bền đẹp 

– Thiết kế tiện dụng 

– Bề mặt trơn bóng dễ vệ sinh 

– Có thể sử dụng được với nhiều mục đích                                           

58 Thùng nhựa 60l  

Thùng nhựa 60l  

- Kích cỡ: 49x52 cm 

- Dung tích: 60 lít 

Chất liệu: Nhựa PP 100% nguyên chất 

59 Chậu nhựa nhỡ  

Chậu nhựa nhỡ                                                                      

- Được làm từ nhựa PP  

- Chất nhựa dẻo, khả năng chịu va đập tốt 

- Bề mặt nhựa sáng, bóng  

- Kích thước: cao: 14cm - đường kính:  36cm 

60 Băng dính 

Băng dính trong 2,4kg / cây (6 cuộn/cây)                                

- Băng dính trắng trong 48mm*100Y*M50, gồm 1 lớp nền 

và 1 lớp keo 

61 Băng dính 
Băng dính si xanh 5F 48x11 (6 cuộn/cây)                                               

- Băng keo Simili  khổ rộng 5F hay 5cm 

62 Hồ dán/ hồ khô  

Hồ dán/ hồ khô  

Dung tích: 8g 

Hiệu suất kết dính cực mạnh, giúp dán chắc chắn, không 

bong tróc. 

Khô nhanh, ít mùi, an toàn khi sử dụng trong văn phòng, 

trường học. 

Kích thước nhỏ gọn, dễ dàng mang theo, tiện lợi cho học 

tập và làm việc. 



63 Ủng 

- Chất liệu: nhựa mềm tổng hợp  

- Chất liệu đế: cao su tổng hợp 

- Chiều cao: 30-32cm 

- Kích cỡ: 38-43 

- Công dụng: Chịu nước, chống trơn trượt, va đập. Thiết kế 

thuận tiện cho người sử dụng 

64 Ủng 

- Chất liệu: nhựa mềm tổng hợp  

- Chất liệu đế: cao su tổng hợp 

- Chiều cao: 30-32cm 

- Kích cỡ: 38-43 

- Công dụng: Chịu nước, chống trơn trượt, va đập. Thiết kế 

thuận tiện cho người sử dụng 

65 Dép tổ ong 

Dép tổ ong 

- Vẫn thiết kế lỗ tổ ong huyền thoại, chất liệu cao su 

nguyên bản mang lại cảm giác mềm lại khi sử dụng trong 

mọi môi trường từ đi chơi, làm việc, đi trong nhà, thời 

trang dép tổ ong, dép trang trí sử dụng trong các nhà hàng 

- khách sạn cao cấp vv... 

Đế dép được dập hệ thống vân chống trơn trượt nên bạn 

hoàn toàn yên tâm khi sử dụng trong môi trường nước, bùn 

đất trơn trượt. 

66 Ky rác tôn/ Hót rác                    

Ky rác tôn/ Hót rác                    

- Từng sản phẩm được gia công kỹ lưỡng, các mối 

nối và mối hàn đều chắc chắn – giúp hạn chế hư hỏng 

trong quá trình sử dụng. 

- Cán cầm dài xấp xỉ 50cm, vừa tay, giúp thao tác dễ 

dàng, không gây mỏi tay khi làm việc liên tục. 

Chất liệu bằng tôn sáng bóng 100% 

67 Cốc lùn trơn 

Cốc lùn trơn (12b/t - 225ml)                                            

Chất liệu: thủy tinh 

Dung tích: 225ml 

Kích thước: 8,3cm * 7,2cm 

Quy cách đóng gói: 6 chiếc/bộ  

68 Gáo 

- Chất liệu: nhựa tổng hợp sản phẩm không bị nứt vỡ, 

không chảy nhựa khi gặp nhiệt độ cao. Sản phẩm có cán 

dài tiện dụng, dễ cầm nắm. 

Gáo có thiết kế thân tròn sâu lòng giúp chứa được lượng 

nước lớn mỗi lần múc.                                                       

69 Dây dù buộc chứng từ  

Dây dù buộc chứng từ  (2,5kg/cuộn) 

Cuộn dây chỉ cột chứng từ dùng cho các loại máy khoan và 

đóng chứng từ hay máy bó tiền.  

Dây được làm từ sợi cotton, bền, chắc 

70 Ấm chén uống nước 

- Chất liệu: Gốm sứ 

- Màu sắc: Trắng 

- Một bộ gồm: 1 ấm, 6 chén, 7 đĩa lót 

- Dung tích: xấp xỉ 700ml 

71 Nước rửa chén  

Nước rửa chén lô hội công thức cải tiến hoàn toàn mới giúp 

đánh bật vết dầu mỡ, trả lại bề mặt sáng bóng cho chén 

đĩa.Tinh chất Surfactant giúp bảo vệ và mịn da tay, thân 

thiện với môi trường với Biodegradable tự phân hủy trong 

tự nhiên. 

Khối lượng tịnh: 750g 



72 Cọ sắt 

Cọ sắt  (15 cái / bịch )      

Bùi bùi cọ xoong nồi dạng búi lưới thép với ưu điểm là khả 

năng làm sạch vết bẩn cứng đầu bám trên bề mặt xoong 

nồi, sàn nhà,… tuyệt vời nhanh chóng. Dễ dàng loại bỏ bọt 

sau khi sử dụng, nhanh khô. Tiện lợi, đa năng giúp vệ sinh 

nồi niêu, xoong chảo và nhiều vật dụng khác. Vật liệu thép 

không gỉ cực bền...                                                                                           

73 Bô đỏ/Bô tầu     

Bô đỏ/Bô tầu     

– Kích thước (xấp xỉ): Ø 24 x 17 cm 

– Nguyên liệu: PP 

– Chất liệu nhựa PP bền dẻo 

– Thiết kế nhỏ gọn tiện dụng 

– Bề mặt nhẵn bóng, dễ dàng vệ sinh 

– Có nắp đậy ngăn mùi chất thải                                                                    

74 Máy tính Máy tính JS40B hoặc tương đương 

75 
Rèm văn phòng 
 

Rèm văn phòng 

Công năng ưu việt, dễ dàng điều chỉnh ánh sáng, 

Chất liệu lá vải nhựa polyeste cao cấp, vải không tráng 

phủ, thân thiện với môi trường, an toàn với con người 

Khả năng che nắng tốt 85% - 100%. Rèm gồm 3 lớp vải:                                              

- Lớp vải tổng hợp cao cấp chống nắng tốt, thân thiện với 

môi trường.                            

- Lớp vải đen : chống nắng,  chống tia UV.                        - 

Lớp vải lưới: dai, độ đàn hồi tốt chống côn trùng.                                     

Hệ thống đầu kéo được làm bằng chất liệu hợp kim nhôm 

và nhựa cao cấp giúp việc kéo rèm lên xuống vô cùng nhẹ 

nhàng và thuận tiện cho người sử dụng. 

76 Ghế nhà chờ 

- Kích thước: 2020x525x430-730 mm 

- Ghế nhà chờ gồm 4 chỗ ngồi, có kết cấu vững chắc từ 

thép. 

- Mặt ngồi và tựa ghế làm bằng nhựa PP được thiết kế 

liền nhau, tựa lưng tương đối cao giúp người ngồi không bị 

mỏi. 

- Khung ghế là một trục lớn kết nối các ghế lẻ lại với 

nhau. Ghế gồm 2 chân hình chữ T ngược, gắn vào 2 đầu 

trục ghế. 

Chân được làm từ thép hộp định hình sơn bột tĩnh điện bền 

đẹp, chắc chắn, không bị han gỉ theo thời gian. 

* Ghi chú: 

- Nhà thầu có thể dự thầu với thiết bị có thông số kỹ thuật tương đương 

hoặc cao hơn so với yêu cầu của E-HSMT; Thông số kỹ thuật tương đương 

được hiểu là hàng hóa đáp ứng toàn bộ các thông số được yêu cầu trong một sản 

phẩm, thiết bị của E-HSMT, thông số kỹ thuật cao hơn được hiểu là những sản 

phẩm được sản xuất với công nghệ cao hơn, có những thông số cao hơn so với 

các thông số được yêu cầu trong một sản phẩm, thiết bị của E-HSMT. 

- Tất cả tên hãng sản xuất, model hàng hóa (nếu có) được nêu trong mô tả 

thông số kỹ thuật chỉ mang tính chất tham khảo. 



- Hàng hóa cung cấp cho gói thầu phải là hàng hóa mới 100% chưa qua sử 

dụng. 

1.3. Các yêu cầu khác 

Không có. 

Mục 2. Bản vẽ 

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây: Không có bản vẽ.  

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm 

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:  

Chủ đầu tư, Chủ đầu tư/bên mời thầu hoặc đại diện Chủ đầu tư thực hiện 

việc kiểm tra, thử nghiệm hàng hoá trong các trường hợp sau đây: 

- Khi hàng hóa được vận chuyển đến theo yêu cầu của chủ đầu tư. 

- Khi cần chứng minh, khẳng định tính phù hợp của hàng hóa với các đặc 

tính kỹ thuật của hàng hóa trong E-HSDT và trong hợp đồng. Trong trường hợp 

kiểm tra, đánh giá, Bên mời thầu có quyền thuê đơn vị độc lập có chức năng để 

kiểm tra lại. Nếu bất kỳ hàng hóa nào qua kiểm tra, thử nghiệm mà không phù 

hợp với kiểu mẫu, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng theo yêu cầu của E-

HSMT hoặc hợp đồng đã ký kết hoặc nhà thầu không thực hiện cung cấp hàng 

hóa trong khoảng thời gian yêu cầu thì nhà thầu sẽ bị xử lý với hành vi gian lận 

trong đấu thầu. 

- Chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm do nhà thầu tự chịu.  

- Địa điểm: Tại nơi hàng hoá được bàn giao. 

 


